
 

 

PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH/TP CÓ THỂ THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

TIỀN ĐIỆN 

(Đính kèm thông báo số 68/TB-KHCN-MPTSPCN, ngày 22/09/2016) 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

1 TP. Hồ Chí Minh       x x 

    

1 Công ty Điện lực Sài Gòn PE01     

2 Công ty Điện lực Phú Thọ  PE02     

3 Công ty Điện lực Chợ Lớn  PE03     

4 Công ty Điện lực Gia Định  PE04     

5 Công ty Điện lực Tân Thuận  PE05     

6 Công ty Điện lực Bình Phú  PE06     

7 Công ty Điện lực Tân Phú  PE07     

8 Công ty Điện lực Hóc Môn  PE08     

9 Công ty Điện lực Củ Chi  PE09     

10 Công ty Điện lực Thủ Đức  PE10     

11 Công ty Điện lực Cần Giờ  PE11     

12 Công ty Điện lực Thủ Thiêm  PE12     

13 Công ty Điện lực Gò Vấp  PE13     

14 Công ty Điện lực Tân Bình  PE14     

15 Công ty Điện lực Bình Chánh  PE15     

2 TP. Hà Nội         x 

    

16 Điện lực Đống Đa PD04     

17 Điện lực Ba Đình - Hà Nội PD03     

18 ĐL Hoàn Kiếm - Hà Nội PD01     

19 Điện lực Hai Bà Trưng PD02     

20 
Điện lực Sơn Tây - Hà Nội 

PD17     

3 Đà Nẵng         x 

    

21 Điện lực Hải Châu PP0100     

22 Điện lực Liên Chiểu PP0300     

23 Điện lực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn PP0500     

24 Điện lực Cẩm Lệ PP0700     

25 Điện lực Thanh Khê PP0900     

4 Vĩnh Long         x 

    

26 Chi Nhánh Điện Lực Trà Ôn     PB1002     

27 Chi Nhánh Điện Lực Tam Bình     PB1003     

28 Chi Nhánh Điện Lực Long Hồ     PB1006     

29 Chi Nhánh Điện Lực Mang Thít     PB1007     

30 ĐL Thành phố Vĩnh Long PB1001     

31 Điện Lực Vũng Liêm     PB1005     
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STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

32 Điện Lực Bình Minh     PB1004     

5 Hậu Giang         x 

    

33 Điện Lực TX.Vị Thanh      PB2001     

34 Điện Lực Long Mỹ      PB2004     

35 Điện Lực Châu Thành PB2002     

36 
Điện Lực Châu Thành (Huyện Châu 

Thành)      
PB2005     

37 Điện Lực Ngã Bảy (TX.Ngã Bảy)      PB2003     

38 Điện Lực Phụng Hiệp      PB2006     

6 Khánh Hoà         x 

    

39 Điện Lực Trung Tâm Nha Trang PQ0200     

40 Điện Lực Vĩnh Hải PQ0900     

41 Điện Lực Vĩnh Nguyên PQ1000     

42 Điện Lực Cam Ranh Khánh Sơn PQ0300     

43 Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh PQ0500     

44 Điện Lực Ninh Hòa       PQ0400     

45 Điện Lực Vạn Ninh       PQ0600     

46 Điện Lực Cam Lâm       PQ1100     

47 
Điện Lực Đội QLVHĐZ & Trạm 

Khánh Sơn       
PQ0700     

48 Điện lực Trung Tâm Nha Trang PQ0200     

49 Phòng Kinh Doanh Công Ty PQ0100     

7 Hà Tĩnh 50 Điện lực TP Hà Tĩnh  PA16HT   x 

8 Bình Phước         x 

    

51 Điện Lực TX Đồng Xoài       PB0101     

52 Điện Lực Đồng Phú       PB0109     

53 Điện Lực Bình Long       PB0106     

54 Điện Lực Lộc Ninh       PB0107     

55 Điện Lực Phước Long       PB0102     

56 Điện Lực Bù Đăng       PB0103     

57 Điện Lực Phú Riềng       PB0104     

58 Điện Lực Chơn Thành       PB0105     

59 Điện lực Hớn Quản       PB0111     

60 Điện Lực Bù Gia Mập       PB0110     

61 Điện Lực Bù Đốp       PB0108     

9 An Giang         x 

    

62 Điện Lực Châu Đốc PB1204     

63 Điện Lực Phú Tân      PB1208     

64 Điện Lực Tân Châu      PB1205     

65 Điện Lực Tri Tôn      PB1209     

66 Điện Lực Châu Phú      PB1207     

67 Điện Lực Thoại Sơn      PB1206     

68 Điện Lực Chợ Mới      PB1203     

69 Điện Lực Châu Thành      PB1202     

70 Điện Lực Tịnh Biên      PB1210     



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

71 Điện Lực TP.Long Xuyên      PB1201     

10 Tây Ninh       x x 

    

72 Điện lực Tràng Bảng  PB0503     

73 Điện lực Dương Minh Châu       PB0506     

74 Điện lực Gò Dầu       PB0502     

75 Điện lực Tân Châu       PB0504     

76 Điện lực Châu Thành       PB0505     

77 Điện lực Tân Biên       PB0507     

78 Điện lực Bến Cầu       PB0509     

79 Điện lực Thị phố Tây Ninh PB0501     

80 Điện lực Hòa Thành       PB0508     

11 Trà Vinh         x 

    

111 Điện lực Cầu Kè  PB1603     

112 Điện lực Tiểu Cần       PB1605     

113 Điện lực Trà Cú       PB1604     

114 Điện lực Cầu Ngang       PB1602     

115 Điện lực Châu Thành       PB1608     

116 Điện lực Duyên Hải       PB1606     

117 Điện lực Càng Long       PB1607     

118 Điện lực Thành phố Trà Vinh       PB1601     

12 Kon Tum       x x 

    

129 Điện lực Đăk Hà  PC11DD     

130 Điện lực Đăk Tô       PC11CC     

131 Điện lực Ngọc Hồi       PC11FF     

132 Điện lực Sa Thầy       PC11EE     

133 Điện lực Đăk Glei       PC11GG     

134 Công ty Điện lực TP Kon Tum PC11AA     

135 Điện lực KonRẫy       PC11BB     

136 Điện lực KonPlong 
PC11II 

    

137 Điện lực Mơ Rông 
PC11KK 

    

13 Cần Thơ       x x 

    

138 Điện lực TP Cần Thơ PB1100     

139 Điện lực Ninh Kiều PB1101     

140 Điện lực Ô Môn      PB1103     

141 Điện lực Thốt nốt      PB1104     

142 Điện lực Bình Thủy      PB1105     

143 Điện lực Vĩnh Thạnh      PB1106     

144 Điện lực Phong Điền      PB1107     

145 Điện lực Thới Lai      PB1108     

146 Điện lực Cờ Đỏ      PB1109     

14 Vĩnh Phúc         x 

    
147 Điện lực Sông Lô  PA25SL     

148 Điện lực Tam Dương       
PA25TD 

    



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

149 Điện lực Tam Đảo       
PA25TM 

    

150 Điện lực Vĩnh Tường       
PA25VT 

    

15 Quảng Trị         x 

    

151 Điện lực Đông Hà (3900) PC02AA     

152 Điện lực Khe Sanh 3901  PC02FF     

153 Điện lực Hải Lăng       PC02KK     

154 Điện lực Cam Lộ       PC02GG     

155 Điện lực Gio Linh       PC02CC     

156 Điện lực Vĩnh Linh       PC02DD     

157 Điện lực Triệu Phong       PC02HH     

158 Điện lực Đăkrông       PC02LL     

159 Điện lực Thành Cổ       PC02BB     

16 Đắk Lắk       x x 

    

160 ĐL huyện CưKuin  PC12HH     

161 Điện lực huyện Eakar  PC12KK     

162 Điện lực huyện KrôngAna       PC12LL     

163 Điện lực huyện Buôn Đôn       PC12EE     

164 Điện lực huyện Lắk       PC12PP     

165 Điện lực huyện EaSup       PC12MM     

166 Điện lực huyện MaĐrắk       PC12QQ     

167 Điện lực huyện KrôngPăk       PC12BB     

168 Điện lực Nam Buôn Ma Thuột       PC12CC     

169 Điện lực huyện Krông Bông       PC12NN     

170 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột       PC12AA     

171 Điện lực huyện CưMgar       PC12GG     

172 Điện lực Đăk Lăk - Ea H'Leo PC12II     

173 Điện lực Đăk Lăk - Buôn Hồ PC12DD     

174 Điện lực Đăk Lăk - Krông Năng PC12JJ     

17 Bến Tre         x 

    

189 Điện lực Châu Thành PB0906     

190 Điện lực Chợ Lách      PB0908     

191 ĐL Thành Phố Bến Tre PB0901     

192 Điện lực Ba Tri      PB0902     

193 Điện lực Mỏ Cày Nam      PB0903     

194 Điện lực Thạnh Phú      PB0905     

195 Điện lực Giồng Trôm      PB0907     

196 Điện lực Bình Đại      PB0904     

197 Điện lực Mỏ Cày Bắc      
PB0909 

    

18 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
        x 

    

198 Điện lực Huyện Long Điền  PB1503     

199 Điện lực Huyện Tân Thành       PB1504     

200 Điện lực Huyện Châu Đức       PB1505     



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

201 Điện lực Huyện Đất Đỏ       PB1507     

202 Điện lực Thị xã Bà Rịa PB1502     

203 Ðiện lực Thành phố Vũng Tàu PB1501     

204 Điện lực Huyện Xuyên Mộc       PB1506     

19 Long An         x 

    

212 Điện lực Tân Trụ  PB0609     

213 Điện lực Cần Giuộc       PB0604     

214 Điện lực Cần Đước       PB0607     

215 Điện lực Mộc Hoá       PB0605     

216 Điện lực Tân Thạnh       PB0608     

217 Điện lực Thủ Thừa       PB0602     

218 Điện lực Đức Huệ       PB0610     

219 Điện lực Vĩnh Hưng       PB0612     

220 Điện lực Thạnh Hoá       PB0611     

221 Điện lực Đức Hoà      PB0603     

222 Điện lực Tân Hưng       PB0613     

223 Điện lực tx Tân An       PB0601     

224 Điện lực Châu Thành       PB0614     

225 Điện lực Bến Lức       PB0606     

20 Lâm Đồng         x 

    

226 CN Điện Cát Tiên  PB0309     

227 Điện lực Đơn Dương PB0303     

228 Chi Nhánh Điện Đạ Huai PB0307     

229 Điện lực Đức Trọng       PB0305     

230 Điện lực Đạ Tẻh       PB0308     

231 Điện lực Lâm Hà       PB0306     

232 Điện lực Đà Lạt       PB0301     

233 Điện lực Bảo Lộc - Dâu Tằm Tơ PB0302     

234 Điện lực Bảo Lâm - Dâu Tằm Tơ PB0310     

235 Điện Lực ĐamRông       PB0312     

236 Điện Lực Lạc Dương       PB0311     

237 Điện lực Di Linh       PB0304     

21 Bình Thuận         x 

    

238 Điện lực Hàm Thuận Bắc  PB0207     

239 Điện lực Phan Rí       PB0202     

240 Điện lực Đức Linh       PB0203     

241 Điện lực Phú Quý       PB0206     

242 Chi nhánh Trung tâm TP Phan Thiết  PB0201     

243 
Điện lực Hàm Tân (NHNo Hàm 

Tân) 
PB0205     

22 Đồng Nai         x 

    

244 Điện lực TP Biên Hoà  PK0100     

245 Điện lực Thống Nhất       PK0200     

246 Điện lực Trị An       PK0300     

247 Điện lực Long Khánh       PK0400     



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

248 Điện lực Xuân Lộc       PK0500     

249 Điện lực Định Quán PK0600     

250 Điện lực Định Quán PK0601     

251 Điện lực Long Thành       PK0700     

252 Điện lực Định Biên Hòa 2       PK1100     

253 Điện lực Định Trảng Bom       PK1000     

23 Ninh Thuận         x 

    

254 Điện lực Ninh Phước  PB1804     

255 Điện lực Ninh Sơn       PB1803     

256 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm       PB1801     

257 Điện lực Ninh Hải       PB1802     

258 Điện lực Thuận Bắc       PB1805     

24 Sóc Trăng         x 

    

259 Điện lực TX Sóc Trăng PB1701     

260 Điện lực Kế Sách  PB1707     

261 Điện lực Long Phú       PB1708     

262 Điện lực Mỹ Tú       PB1703     

263 Điện lực Mỹ Xuyên       PB1702     

264 Điện lực Vĩnh Châu       PB1705     

265 Điện lực Thạnh Trị       PB1706     

266 Điện lực Ngã Năm       PB1709     

267 Điện lực Cù Lao Dung       PB1704     

268 Điện lực Châu Thành       PB1710     

269 Điện lực Trần Đề       PB1711     

25 Cà Mau       x x 

    

270 Điện lực Thành phố Cà Mau PB1401     

271 Điện lực Thới Bình  PB1408     

272 Điện lực U Minh       PB1405     

273 Điện lực Cái Nước       PB1402     

274 Điện lực Đầm Dơi       PB1406     

275 Điện lực Trần Văn Thời       PB1404     

276 Điện lực Phú Tân       PB1409     

277 Điện lực Năm Căn       PB1403     

278 Điện lực Ngọc Hiển       PB1410     

279 Điện lực Tắc Vân       PB1407     

26 Quảng Bình         x 

    

280 Điện lực Đồng Hới PC01AA     

281 Điện lực Quảng Trạch      PC01BB     

282 Điện lực Quảng Ninh      PC01CC     

283 Điện lực Bố Trạch      PC01DD     

284 Điện lực Tuyên Minh      PC01EE     

285 Điện lực Lệ Thủy      PC01FF     

286 Điện lực Minh Hóa      PC01MM     

27 Quảng Nam         x 

    287 Điện lực Tam kỳ  PC05AA     



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

288 Điện lực Núi Thành(Chu Lai)  PC05BB     

289 Điện lực Hội An       PC05CC     

290 Điện lực Duy Xuyên(Nam Phước)       PC05DD     

291 Điện lực Tiên Phước       PC05EE     

292 Điện lực Thăng Bình       PC05FF     

293 Điện lực Đại Lộc       PC05GG     

294 Điện lực Hiệp Đức(Hiệp Đức)       PC05HH     

295 Điện lực Điện Bàn(Điện Bàn)       PC05II     

296 Điện lực Đông Giang       PC05KK     

297 Điện lực Quế Sơn(Nông Sơn)       PC05MM     

298 Điện lực Trà My       PC05TM     

28 Phú Yên       x x 

    

299 Điện lực Tuy Hòa  PC08AA     

300 Điện lực Sông Cầu       PC08BB     

301 Điện lực Đông Hòa       PC08CC     

302 Điện lực Sơn Hòa       PC08DD     

303 Điện lực Tuy An       PC08EE     

304 Điện lực Sông Hinh       PC08FF     

305 Điện lực Đồng Xuân       PC08GG     

306 Điện lực Phú Hòa       PC08HH     

307 Điện lực Tây Hòa       PC08II     

29 Đắk Nông         x 

    

308 Điện lực Đăk R'lấp PC13BB     

309 Điện lực Cư jút  PC13CC     

310 Điện lực Đăk Mil PC13DD     

311 Điện lực Krông Nô  PC13EE     

312 Điện lực Gia Nghĩa  PC13FF     

313 Điện lực Đăk Glong  PC13GG     

314 Điện lực Đăk Song  PC13HH     

315 Điện lực Tuy Đức PC13II     

30 Thái Nguyên       x x 

    

316 Điện lực Thành phố Thái Nguyên PA04TP     

317 Điện lực Gang Thép PA04GT     

318 Điện lực Thành phố Sông Công PA04SC     

319 Điện lực Thị xã Phổ Yên PA04PY     

320 Điện lực Huyện Đồng Hỷ PA04DH     

321 Điện lực Huyện Phú Bình PA04PB     

322 Điện lực Huyện Phú Lương PA04PL     

323 Điện lực Huyện Đại Từ PA04DT     

324 Điện lực Huyện Định Hóa PA04DH     

325 Điện lực Huyện Võ Nhai PA04VN     

31 Bạc Liêu       x x 

    

326 Điện lực Thành phố Bạc Liêu  PB1901     

327 Điện lực Giá Rai PB1902     

328 Điện lực Vĩnh Lợi PB1903     



 

 

STT Tỉnh/Thành phố STT Công ty Điện lực 
Mã khách 

hàng 

DAB kết 

nối trực 

tiếp 

DAB kết 

nối qua 

VNPay 

329 Điện lực Phước Long  PB1904     

330 Điện lực Hồng Dân PB1905     

331 Điện lực Đông Hải PB1906     

332 Điện lực Hòa Bình PB1907     

32 Đồng Tháp       x x 

    

333 Điện lực Thành phố Cao Lãnh  PB0701     

334 Điện lực Hồng Ngự PB0705     

335 Điện lực Cao Lãnh PB0708     

336 Điện lực Sa Đéc PB0702     

337 Điện lực Tân Hồng PB0706     

338 Điện lực Lai Vung PB0704     

339 Điện lực Châu Thành PB0703     

340 Điện lực Tháp Mười PB0707     

341 Điện lực Thanh Bình PB0710     

342 Điện lực Tam Nông PB0711     

343 Điện lực Lấp Vò PB0709     

33 Bình Định       x 
 

    344 Điện lực Quy Nhơn PC07AA     

  345 Điện lực Phú Tài PC04FF     

  346 Điện lực An Nhơn PC07BB     

  347 Điện lực Bồng Sơn PC07CC     

  348 Điện lực Phú Phong PC07DD     

  349 Điện lực Phù Mỹ PC07EE     

  350 Điện lực Phú Cát PC07GG     

  351 Điện lực Tuy Phước PC07HH     

  352 Điện lực Hoài Ân PC07II     

 


